CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý LẦN 2 CHO DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Thay thế Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

I. Tổng hợp chung
1. Góp ý nội dung dự thảo Quyết định và thủ tục hành chính
- Bộ Y tế có công văn số 942/BYT-AIDS ngày 27/2/2023 về việc góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg. 
- Số đơn vị gửi Công văn đề nghị góp ý: 74 đơn vị (gồm UBND 63 tỉnh, tp, các Vụ/Cục trực thuộc Bộ Y tế, các Bộ ngành và cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Số đơn vị gửi góp ý: Cục Phòng, chống HIV/AIDS nhận được góp ý từ 28 đơn vị, cụ thể như sau:
Các Bộ, ngành: 3 đơn vị (5 đơn vị gửi công văn đề nghị góp ý): Bộ Quốc phòng và Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Lao động thương binh và xã hội.
Vụ/Cục, Viện/BV thuộc Bộ Y tế: 2 đơn vị (6 đơn vị gửi công văn đề nghị góp ý): Vụ Pháp chế (góp ý 2 lần) và Văn phòng Bộ.
Các tỉnh, thành phố: 24 đơn vị (63 tỉnh, thành phố gửi cônvăn đề nghị góp ý): 05 UBND tỉnh, 16 Sở Y tế, 03 CDC tỉnh
Các Hội, mạng lưới người có HIV: 04 đơn vị gửi công văn đề nghị góp ý, chưa có đơn vị nào góp ý.
- Sau ngày 20/03/2023 Bộ Y tế không nhận được văn bản góp ý của đơn vị xem như đơn vị đồng ý với nội dung dự thảo Quyết định
3. Góp ý trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế sau 60 ngày đăng tải
- Công văn đăng tải số 56/AIDS-ĐT ngày 19/1/2023
- Ý kiến của Cổng thông tin điện tử Chính phủ (Công văn số 216/TTĐT-DLĐT ngày 6/4/2023): Sau 60 ngày đăng tải, Cổng thông tin điện tử Chính phủ không nhận được góp ý nào của công dân, tổ chức cho dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg
II. Chi tiết các ý kiến góp ý và tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý
	TT
	Cơ quan góp ý
	Số văn bản
	Nội dung góp ý
	Tiếp thu, giải trình các
ý kiến góp ý

	I
	Các Bộ, ngành (2 đơn vị góp ý)
- Đồng ý với dự thảo và có ý kiến góp ý sửa chữa hoặc bổ sung là 01 đơn vị: Bộ Quốc phòng

	1
	Bộ Quốc phòng
	857/BQP-TTHC ngày 20/3/2023
	Cơ bản thống nhất với dự thảo
Các ý kiến góp ý bổ sung như sau:
“Đề nghị đơn vị nghiên cứu, bổ sung các biểu mẫu sau:
- Biên bản họp của hội đồng tư vấn chuyên môn thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV.
- Công văn đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm HIV của cơ quan, đơn vị nơi người bị phơi nhiễm với HIV đang công tác, học tập
- Công văn đề nghị cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV của cơ quan, đơn vị nơi người bị phơi nhiễm với HIV đang công tác, học tập.
	Tiếp thu và đã bổ sung trong dự thảo.

	2
	Bộ Lao động Thương binh và xã hội
	1587/LĐTBXH-PC ngày 8/5/2023
	Cơ bản nhất trí với dự thảo
Tại Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điểm c khoản 3 đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: “cơ sở y tế chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội quản lý”.
Điểm d khoản 3 đề nghị viết lại như sau: “Cơ sở trợ giúp xã hội”.
Đề nghị bổ sung điểm đ: “Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh , người có công thuộc ngành Lao động – thương binh và xã hội quản lý”.
Tại Điều 9 về hiệu lực thi hành: Đề nghị trình bày theo đúng quy định tại Điều 74 của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành văn bản quy phạm pháp luật
	Tiếp thu 

	2
	Cổng thông tin điện tử Chính phủ
	Công văn số 216/TTĐT-DLĐT ngày 6/4/2023
	Sau 60 ngày đăng tải, Cổng thông tin điện tử Chính phủ không nhận được ý kiến góp ý nào của công dân, tổ chức đối với dự thảo
	

	II
	Các Vụ, Cục, Viện trực thuộc Bộ Y tế (3 đơn vị góp ý). 
· Đồng ý với dự thảo và có ý kiến góp ý sửa chữa hoặc bổ sung là 02 đơn vị: Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

	1
	Văn phòng Bộ
	339/VPB6 ngày 21/3/2023
	1. Về thành phần hồ sơ quy định tại điểm b, c khoản 1; điểm b khoản 2 Điều 7: Cần làm rõ bản sao có phải là bản sao hợp lệ (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền)
2. Đề nghị sửa khoản 1 Điều 8 như sau:
“1. Cách thức thực hiện:
a) Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định này.
b) Hồ sơ nộp trực tuyến được thực hiện quy định tại Chương II. Quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.”
3. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung Dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính quy định tại Dự thảo Quyết định này. 
	Tiếp thu và đã bổ sung trong dự thảo.

	2
	Vụ Pháp chế
	370/PC ngày 16/3/2023
	Đề nghị bổ sungg đối tượng theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 46 Luật Phòng, chống HIV/AIDS năm 2006 “3. Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện để xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.” Đối với các đối tượng bổ sung mới 1) Người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do rủi ro của kỹ thuật y tế, đề nghị thuyết minh rõ trong Tờ trình Chính phủ về lý do bổ sung nhóm đối tượng này và thực hiện đánh giá tác động quỹ, kinh tế - xã hội làm cơ sở cho việc đề xuất đảm bảo tính khả thi, phù hợp.
	Tiếp thu và đã bổ sung trong dự thảo.

	3
	Vụ Pháp chế
	430/PC ngày 23/3/2023
	1. Điều 1. Đề nghị xác định phạm vi điều chỉnh theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Phòng, chống HIV/AIDS 2006 “3. Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp”.
2. Điều 2. Đề nghị rà soát bổ sung đối tượng bảo đảm phù hợp với Luật Phòng, chống HIV/AIDS, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Bộ Luật lao động và các luật khác có liên quan bảo đảm không bỏ sót đối tượng.
3. Điều 3. Đề nghị rà soát quy định rõ điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bảo đảm không quy định các hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật là điều kiện xác định.
4. Đề nghị bỏ Khoản 3 Điều 3 vì nội dung này không phải là điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV.
5. Điều 4. Đề nghị rà soát quy định rõ điều kiện xác định người nhiễm HIV, trong đó các giấy chứng nhận và kết quả xét nghiệm phải đảm bảo khả thi, phù hợp với thực tiễn.
6. Đề nghị chuyển Điều 7, 8 lên sau Điều 5 để đảm bảo kỹ thuật soạn thảo văn bản và rà soát, đơn giản hoá hồ sơ, quy trình, thủ tục tạo thuận lợi cho người bị phơi nhiễm với HIV và người nhiễm HIV trong quá trình thực hiện.
7. Điều 6. Đề nghị rà soát các thủ tục hành chính trong Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg; Thông tư số 40/2010/TT-BYT ngày 5/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng tư vấn chuyên môn thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp và các văn bản có liên quan bảo đảm phù hợp với Bộ Luật lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động; Thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính đầy đủ theo quy định của pháp luật.
8. Đề nghị bổ sung điều khoản tham chiếu trong dự thảo Quyết định.
9. Đề nghị rà soát toàn bộ dự thảo Quyết định đảm bảo nội dung quy định thống nhất, phù hợp với các văn bản quy định về chế độ, chính sách cho các đối tượng thuộc các ngành, lĩnh vực phù hợp.
	Tiếp thu và đã bổ sung trong dự thảo.

	III
	Các địa phương – UNBD, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố (18 đơn vị gửi góp ý) 
· UBND tỉnh, thành phố: 04 đơn vị
+ Đồng ý với dự thảo và không có ý kiến góp ý sửa chữa, bổ sung: 03 đơn vị
+ Đồng ý với dự thảo và có góp ý sửa chữa, bổ sung: 01 đơn vị
· Sở Y tế: 15 đơn vị: 
+ Đồng ý với dự thảo và không có ý kiến góp ý sửa chữa, bổ sung: 03 đơn vị
+ Đồng ý với dự thảo và có góp ý sửa chữa, bổ sung: 02 đơn vị (Sở Y tế Sóc Trăng và Hà Nội).
· CDC các tỉnh, thành phố: 03 đơn vị.
+ Đồng ý với dự thảo và không có ý kiến góp ý sửa chữa, bổ sung: 03 đơn vị
+ Đồng ý với dự thảo và có góp ý sửa chữa, bổ sung: 0 đơn vị 

	1
	UBND
	Cao Bằng: 783/UBND-VX ngày 6/4/2023
Kon Tum: 930/UBND-KGVX ngày 31/3/2023
Ninh Bình: 220/UBND-VP6 ngày 30/3/2023
Lào Cai: 1493/UBND-VX ngày 6/4/2023
Bình Dương: 1906/UBND-VX ngày 20/4/2023
	04 UBND tỉnh đồng ý với dự thảo và không có ý kiến góp ý sửa chữa bổ sung gồm: Cao Bằng, Kon Tum, Ninh Bình, Bình Dương
01 UBND tỉnh đồng ý và có góp ý sửa chữa bổ sung là: UNBD tỉnh Lào Cai, 

	

	
	UBND Lào Cai
	1493/UBND-VX ngày 6/4/2023
	1. Tại Điều 2: Đề nghị gộp khoản 1 và khoản 7 thành 01 khoản. Lý do: Nội dung 02 khoản trên là như nhau
2. Tại điểm a khoản 1 Điều 3: Đề nghị chỉnh sửa nội dung: “Bị kim, vật nhọn đâm, vật sắc cứa xuyên qua da hoặc các vật dụng khác làm da bị trầy xước, nứt nẻ mà những vùng tổn thương này tiếp xúc trực tiếp với máu, sản phẩm máu hoặc dịch cơ thể người nhiễm HIV trừ trường hợp không thể xác định được người gây phơi nhiễm” thành “Bị kim, vật nhọn đâm, vật sắc cứa xuyên qua da hoặc các vật dụng khác làm da bị trầy xước, nứt nẻ mà những vật này đã tiếp xúc trực tiếp với máu, sản phẩm máu hoặc dịch cơ thể người nhiễm HIV, trừ trường hợp không thể xác định được người gây phơi nhiễm”.
3. Tại điểm b khoản 1 Điều 3: Đề nghị chỉnh sửa nội dung “Bị máu, sản phẩm máu, dịch cơ thể người nhiễm HIV trừ trường hợp không thể xác định được người gây phơi nhiễm tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc mắt, mũi, miệng” thành “Bị máu, sản phẩm máu, dịch cơ thể người nhiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc mắt, mũi, miệng, trừ trường hợp không thể xác định được người gây phơi nhiễm”
4. Đề nghị bổ sung thêm điểm c khoản 1 Điều 3 “Bị máu, sản phẩm máu hoặc dịch cơ thể người nhiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với da bị trầy xước, nứt nẻ”
5. Đề nghị sửa khoản 1 Điều 4 “Bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp” thành “Có giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp do cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Quyết định này cấp”.
	

	
	16 Sở Y tế
	Đăk Lăk: 1014/SYT-NVYD ngày 9/4/2023
Hải Phòng: 938/SYT-TTKSBT ngày 7/4/2023
Lai Châu: 521/SYT-NVY ngày 31/3/2023
Lâm Đồng: 884/SYT-NVY ngày 03/4/2023
Long An: 1636/SYT-NV ngày 6/4/2023
Ninh Bình: 575/SYT-NVY ngày 3/4/2023
Quảng Nam: 710/SYT-NVY ngày 5/4/2023
Quảng Ngãi: 677/SYT-NVY ngày 3/4/2023
Cà Mau: 1159/SYT-NVY ngày 31/3/2023
	- 14 Sở Y tế đồng ý với dự thảo và không có ý kiến góp ý sửa chữa bổ sung gồm: Đăk Lăk, Hải Phòng, Lai Châu, Lâm Đồng, Long An, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Cà Mau, An Giang, Bình Dương, Ninh Thuận, Nghệ An, Đà Nẵng
- 02 đơn vị đồng ý với dự thảo và có ý kiến sửa chữa, bổ sung: Hà Nội, Sóc Trăng
	

	
	Sở Y tế Sóc Trăng
	717/SYT-TCHC ngày 3/4/2023
	- Vẫn còn một số lỗi chính tả, lỗi trình bày văn bản và sử dụng từ ngữ chưa nhất quán.
- Tại điểm b khoản 1 Điều 3 của dự thảo Quyết định, đề nghị sửa đổi: “Bị máu, sản phẩm máu, dịch cơ thể người nhiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc mắt, mũi, miệng; trừ trường hợp không thể xác định được người gây phơi nhiễm”.
- Tại Điều 4 của dự thảo Quyết định, đề nghị sửa đổi: “Tình trạng sức khoẻ của người bị tai nạn” và dòng cuối ký biên bản, đề nghị sửa đổi “Người bị tai nạn”.
	- Tiếp thu và đã bổ sung trong dự thảo.



- Tiếp thu và đã bổ sung trong dự thảo.

	
	Sở Y tế Hà Nội
	1398/SYT-NVY ngày 4/4/2023
	1. Tại Điều 5 của dự thảo Quyết định, đề nghị giữ nguyên khoản 1, khoản 2 và bổ sung như sau:
3. Bộ Y tế tiếp nhận hồ sơ đề nghị và xét cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đang công tác, thực tập tại các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và của các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ, ngành khác ngoài các Bộ, ngành quy định tại khoản 1, khoản 2 của Điều này.
4. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động – Thương binh và xã hội tiếp nhận hồ sơ đề nghị và xét cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đang công tác, thực tập tại các đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và xã hội quản lý.
5. Cục Y tế Giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ đề nghị và xét cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp cho người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp đang công tác, thực tập tại các đơn vị thuộc Bộ Gio thông vận tải quản lý.
6. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ đề nghị và cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV cho người bị phơi nhiễm với HIV hoặc người bị nhiễm HIV đang công tác, học tập tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo phân cấp quản lý trừ các đơn vị quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này.
2. Tại Điều 7. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV
Đề nghị bổ sung quy định đối với các bản sao kết quả xét nghiệm HIV dương tính của người gây phơi nhiễm do cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tínhc ấp trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận phải là bản sao hợp pháp và đảm bảo tính bảo mật thông tin.
	Không nhất trí lý do: Phân cấp để đảm bảo tính thống nhất với quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động và các quy định hiện hành:
 1. Căn cứ khoản 3 Điều 58 Luật An toàn, vệ sinh lao động, Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp “3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa; trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì thay bằng Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.”
2. Căn cứ Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về hoạt động và mối quan hệ công tác của hội đồng giám định y khoa các cấp.

	2
	03 CDC tỉnh, thành  
	
	03 CDC tỉnh, thành đồng ý với dự thảo và không có ý kiến góp ý sửa chữa, bổ sung gồm:
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